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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140101012 MÙA TRUNG KIÊN 30/04/2006 Nam Giáo dục học 

2 DTS255D140101044 VÀ KIẾN TRUNG 05/07/2006 Nam Giáo dục học 

3 DTS255D140101007 LẦU THỊ HUYỀN 29/01/2007 Nữ Giáo dục học 

4 DTS255D140101047 HÀ THỊ PHƯƠNG VY 26/01/2007 Nữ Giáo dục học 

5 DTS255D140101004 NÔNG THỊ HỒNG HẢI 06/10/2007 Nữ Giáo dục học 

6 DTS255D140101068 BÙI THỊ HỒNG MINH 12/08/2007 Nữ Giáo dục học 

7 DTS255D140101018 NÔNG THỊ DIỆU LINH 13/01/2007 Nữ Giáo dục học 

8 DTS255D140101020 HÀ KHÁNH LINH 07/02/2007 Nữ Giáo dục học 

9 DTS255D140101035 LƯƠNG THỊ TIÊN 11/02/2007 Nữ Giáo dục học 

10 DTS255D140101029 TRIỆU HOÀI NGỌC 26/04/2007 Nữ Giáo dục học 

11 DTS255D140101009 LÈO THỊ XUÂN HƯƠNG 21/05/2006 Nữ Giáo dục học 

12 DTS255D140101064 LƯƠNG THỊ HẢI YẾN 10/07/2007 Nữ Giáo dục học 

13 DTS255D310403067 LÝ ANH TUẤN 04/06/2007 Nam Tâm lý học giáo dục 

14 DTS255D310403056 LONG VƯƠNG HIẾU 08/08/2006 Nam Tâm lý học giáo dục 

15 DTS255D310403054 NÔNG THỊ KHÁNH LY 24/08/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

16 DTS255D310403007 NGUYỄN THÙY DÂNG 26/02/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

17 DTS255D310403011 LƯỜNG THỊ HỒNG 04/05/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

18 DTS255D310403030 BÀN THỊ TUYẾT 14/02/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

19 DTS255D310403050 LÊ ĐẶNG THÙY CHUNG 24/02/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

20 DTS255D310403021 HOÀNG THỊ YẾN NHI 08/01/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

21 DTS255D310403022 NGUYỄN NGỌC NHUNG 24/04/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

22 DTS255D310403018 NGUYỄN THỊ MƠ 10/11/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

23 DTS255D310403039 HOÀNG THỊ HÀ VI 05/07/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 

24 DTS255D310403051 BÙI THỊ MINH NGỌC 22/06/2007 Nữ Tâm lý học giáo dục 
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